
ỦY BAN NHÂN DÂN
   HUYỆN HẠ HÒA

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

STT Họ và tên Đơn vị công tác Quyết định 
thành 

lập/kiện toàn

Ghi 
chú

1 Ngô Anh Vũ Phó Chủ tịch UBND 
huyện

2 Hà Thị Phương Bắc  Trưởng phòng Tư 
pháp

3 Nguyễn Hồng Thao Trưởng phòng Văn 
hóa và Thông tin

4 Nguyễn Quang Hưng    Trưởng phòng Y tế
5 Nguyễn Hoàng Nam Phó Trưởng phòng 

GD&ĐT
6 Vũ Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng 

Tư pháp
7 Ngô Thị Thanh Hoa Phó Trưởng phòng 

Kinh tế - Hạ tầng
8 Nguyễn Quang Nghĩa   Chính trị viên- Ban 

CHQS huyện
9 Nguyễn Quang Khuyến Phó Trưởng phòng 

Nội vụ
10 Lê Quý Dương         Phó Trưởng phòng 

TN&MT
11 Phạm Anh Dũng Phó Trưởng phòng 

Lao động - TBXH
12 Nguyễn Thị Năm Phó Trưởng phòng 

NN&PTNT
13 Trương Nguyễn Quân            Bí thư Huyện Đoàn
14 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Chủ tịch Hội LHPN 

huyện
15 Đỗ Ngọc Ngà                     Phó Chủ tịch 

UBMTTQ huyện
16 Triệu Việt Tiến           Chủ tịch Hội CCB 

huyện
17 Nguyễn Thị Minh Xuyến  PCT LĐLĐ huyện

2185/QĐ-
UBND ngày 
09/10/2023 
của UBND 

huyện Hạ Hòa
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18 Nguyễn Thị Nga PCT Hội Nông dân 
huyện

19 Lê Văn Thạch   Phó Trưởng Công an 
huyện

20 Nguyễn Thị Lạc                      Phó Chánh án TAND 
huyện

21 Đinh Phương Mai      Phó Viện trưởng 
VKSND huyện
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DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

STT Họ và tên Quyết định 
thành lập/kiện 

toàn

Ghi chú

I Thị trấn Hạ Hòa 
1 Nguyễn Thị Minh Mến
2 Nguyễn Thế Toàn
3 Hà Quốc Anh
4 Nguyễn Huy Hiệu
5 Nguyễn Quốc Trưởng
6 Nguyễn Thị Hà Giang
7 Nguyễn Anh Trường
8 Nguyễn Thị Huế Hương
9 Doãn Trang Nhung
10 Trần Mạnh Thường
11 Đặng Thị Thu Trang
12 Đỗ Thị Thanh Huyền
13 Trần Huy Trình
14 Nguyễn Đình Tuyển

Quyết định số: 
59/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2023

II Xã Ấm Hạ
1 Trần Trung Kiên
2 Lê Mạnh Tường
3 Nguyễn Hùng Đương
4 Nguyễn Thị Hoàng Giang
5 Nguyễn Hoàng Hà
6 Nguyễn Thanh Tú
7 Nguyễn Thị Hồng Nhung
8 Nguyễn Thị Minh
9 Lê Quang Toàn
10 Lê Đình Hậu
11 Nguyễn Thị Cường
12 Nguyễn Xuân Vinh
13 Thị Hồng Yến
14 Nguyễn Thị Liên
15 Dương Thúy Hiền

Quyết định số: 
87/QĐ - UBND 
ngày 11/10/2023

III Xã Vô Tranh
1 Vũ Mạnh Cường
2 Lê Hữu Tình

Quyết định số:    
78/QĐ-UBND 
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3 Phạm Thanh Tuấn
4 Cù Thị Thu Hiền
5 Nguyễn Trọng Hùng
6 Ngô Ngọc Năm
7 Nguyễn Thị Bích Ngọc
8 Nguyễn Thị Bích Đào
9 Trần Thi
10 Đặng Thị Cúc
11 Bùi Đức Quân
12 Lê Văn Tiến
13 Nguyễn Văn Tiến

ngày 13/10/2023

IV Xã Đan Thượng
1 Ngô Văn Hoà
2 Trần Thanh Nghị
3 Phạm Ngọc Tuấn
4 Nguyễn Anh Tuấn
5 Lãnh Quang Hưng
6 Phạm Thị Minh Phương
7 Trần Thị Thuý Hương
8 Dương Thị Cúc
9 Vũ Anh Tuấn
10 Lương Thị Hoàng Yến
11 Nguyễn Quang Chung
12 Nguyễn Thị Loan
13 Trần Thanh Yên
14 Đào Việt Đức
15 Trần Quang Sinh
16 Phùng Thị Xuyến
17 Đào Văn Nghĩa
18 Vũ Thị Ngân
19 Trần Thị Nga
20 Hà Văn Nương
21 Lê Xuân Cảnh
22 Trần Văn Chỉnh

Quyết định số: 
122/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2023

V Xã Gia Điền
1 Nguyễn Xuân Trường
2 Trương Minh Huyền
3 Trần Mạnh Linh

Quyết định số 
81/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2023
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4 Phạm Hoàng Anh
5 Hà Nguyên Phú
6 Trần Đức Hoan
7 Bùi Quốc Phong
8 Phạm Văn Huấn
9 Hoàng Thị Hồng Vân
10 Phùng Thị Lan  
11 Đào Trọng Hiền
12 Lê Quang Hải
VI Xã Hà Lương
1 Chu Đức Thuỷ
2 Đỗ Bình Minh
3 Đặng Ngọc Anh
4 Nguyễn Khánh Giáp
5 Lê Mình Hiền
6 Bùi Quốc Khánh
7 Nguyễn Đình Thư
8 Nguyễn Hồng Quang
9 Phạm Ngọc Đức
10 Trần Thanh Hiền
11 Phạm Văn Thành
12 Nguyễn Việt Quỳnh

Quyết định số: 
63/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2023

VII Xã Bằng Giã
1 Lê Xuân Trường
2 Phạm Duy Công
3 Mai Việt Hùng
4 Nguyễn Thị Kiều Oanh
5 Đặng Thị Thuý Hương
6 Hoàng Việt Xuân
7 Nguyễn Thị Hương Thuỳ
8 Hà Phương Tiến Ngữ
9 Nguyễn Minh Thành
10 Phan Thị Hữu

Quyết định số: 
148/QĐ-UBND 

ngày 15 /10/2023

VIII Xã Đại Phạm
1 Đào Mạnh Hùng
2 Dương Công Tạo
3 Trần Trung Hiếu
4 Trần Thị Liễu

Quyết định số: 
113/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2023
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5 Trần Duy Hiển
6 Trần Tiến Dũng
7 Lê Đình Thái
8 Đào Thị Hoài Thu
9 Nguyễn Đức Tâm
10 Vũ Thái Hà
11 Đỗ Thế Anh
12 Nguyễn Thị Huyền
IX Xã Hiền Lương
1 Lê Đăng Hùng
2 Lý Trần Thiêm
3 Nguyễn Văn Kiên
4 Trần Thị Minh Hà
5 Nguyễn Công Tiến
6 Phạm Việt Anh
7 Nguyễn Thị Kim Ngân
8 Lê Đăng Khẩn
9 Lê Anh Bắc
10 Bùi Tấn Phú
11 Nguyễn Quốc Quân
12 Ngô Ngọc Khương
13 Đào Anh Hoa
14 Đào Lê Hoa
15 Phạm Anh Tuấn
16 Nguyễn Trung Kiên
17 Nguyễn Thị Phương Huế
18 Vũ Anh Tám

Quyết định số: 
110/QĐ- UBND 
ngày 16/10/2023

X Xã Hương Xạ
1 Nguyễn Tiến Ngọc
2 Nguyễn Thị Thu Hương
3 Nguyễn Quốc Toản
4 Phạm Trường Sơn
5 Nguyễn Thị Thanh Xuân
6 Nguyễn Đức Thiện
7 Đặng Tiến Chung
8 Tạ Văn Thọ
9 Tạ Thị Bích Hằng
10 Phùng Đức Thịnh

Quyết định số: 
91/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2023
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11 Tạ Ngọc Quân
12 Tạ Thị Bích Hằng
13 Hoàng Thị Thu Hà
XI Xã Lang Sơn
1 Nguyễn Tiến Dũng
2 Nguyễn Đình Hanh   
3 Lê Quang Hùng
4 Đinh Trung Kiên
5 Nguyễn Tuần Anh
6 Chu Thị Ngọc Lan 
7 Nguyễn Thị Thanh
8 Lưu Thị Đào            
9 Hà Thị Kim Dung            
10 Nguyễn Thị Liễu  
11 Tô Ngọc Hiến           
12 Tô Thị Bích Thuận  

Quyết định số: 
114/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2023

XII Xã Minh Côi
1 Nguyễn Ngọc Thạch
2 Nguyễn Hà Nội Hoa
3 Phạm Tiến Đoàn
4 Trương Văn Tiến
5 Cù Chí Thức
6 Mai Quang Vinh
7 Nguyễn Hồng Phương
8 Nguyễn Thị Xuyến
9 Lê Thị Như Quỳnh
10 Nguyễn Đức Thân
11 Phùng Thị Thủy
12 Nguyễn Thị Bích Tuyền

Quyết định số: 
60/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2023

XIII Xã Minh Hạc
1 Hoàng Huy
2 Phạm Thị Bích
3 Vũ Thành Dũng
4 Chu Thị Thanh Hoa
5 Nguyễn Tiến Ngọc
6 Vũ Minh Thiện
7 Hà Trung Hiếu
8 Phan Thanh Nghị

Quyết định số: 
107/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2023
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9 Phan Mạnh Cường
10 Mai Mạnh Hùng
11 Nguyễn Quang Hạnh
12 Nguyễn Thị Thanh Huyền

XIV Xã Phương Viên
1 Phạm Mạnh Thắng
2 Nguyễn Thị Thu Hiền
3 Trần Văn Sáu
4 Trần Quốc Hoàn  
5 Vũ Xuân Bình
6 Chu Ngọc An
7 Tạ Thị Hồng Hải 
8 Nguyễn Địch Việt
9 Hồ Anh Duyên
10 Nguyễn Việt Hà
11 Đỗ Thị Thanh Tâm
12 Đàm Quốc Hùng
13 Nhâm Văn Quyền

Quyết định số: 
48/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2022

XV Xã Tứ Hiệp
1 Trần Huy Bằng
2 Trần Quyết Tiến
3 Nguyễn Quang Minh
4 Nguyễn Xuân Thoan
5 Phan Thị Thu Hà
6 Trần Thị Huyền Trang
7 Nguyễn Xuân Anh
8 Nguyễn Khánh Hà
9 Trần Thị Hạnh
10 Trình Thành Đồng
11 Lê Quang Xuân
12 Nguyễn Thị Minh Vượng
13 Nguyễn Anh Thương
14 Hà Thị Thu Hương
15 Đinh Thị Hồng Thắm
16 Hoàng Thị Thu Hiền
17 Nguyễn Trường Cường

Quyết định số: 
58/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2023

XVI Xã Văn Lang
1 Trương Bá Xuân Quyết định số:  
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2 Ngô Thị Hóa
3 Nguyễn Văn Tài
4 Nguyễn Thái Hoàng
5 Nguyễn Xuân Trường
6 Nguyễn Như Khoa
7 Nguyễn T. Minh Phương
8 Nguyễn Viết Trung
9 Phạm Thị Hải
10 Phạm Ngọc Doanh
11 Phạm Quang Lực
12 Đỗ Mạnh Quỳnh
13 Trần Giang Quang
14 Đỗ Văn Sang
15 Cát Duy Công
16 Nguyễn Văn Đang  

114/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023

XVII Xã Vĩnh Chân
1 Cù Chí Đạt
2 Hồ Thị Thu Hương  
3 Ngô Thị Hồng
4 Phạm Ngọc Quang
5 Vũ Quốc Thành Vinh
6 Nguyễn Thanh Cảnh 
7 Bùi Thị Thu Nga
8 Cù Đức Thiện            
9 Lê Thị Kim Khoa            
10 Cù Thị Mai Khanh  
11 Vương Văn Hạnh           
12 Nguyễn Địch Năm  

Quyết định số: 
100/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2023

XVIII Xã Xuân Áng
1 Nguyễn Xuân Trường
2 Trình Xuân Hiệp
3 Bùi Ngọc trung
4 Nguyễn Thị Hồng Lý
5 Đoàn Trung Kiên
6 Hoàng Đức Tài
7 Đàm Thị Hồng Hạnh 
8 Bùi Kim Nhũ
9 Nguyễn Viết Hiển 

Quyết định số: 
115/QĐ-UBND 
ngày 12/10/2023
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10 Bùi Thị Tuyết
11 Trần Quang Nhu
12 Trình Văn Hiển 
13 Hoàng Văn Thái

XIX Xã Yên Kỳ
1 Nguyễn Bá Hào
2 Phùng Đức Vũ
3 Bùi Thị Kim Hải
4 Hoàng Văn Tuấn
5 Đỗ Đức Duy
6 Nguyễn Bá Ngọc
7 Tạ Hồng Thái
8 Phùng Thị Bích Hơn
9 Nguyễn Tuấn Hưng
10 Nguyễn Thị Kim Dung
11 Tạ Công Trí
12 Tạ Thị Thảo

Quyết định số: 
85/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2023

XX Xã Yên Luật
1 Trần Anh Hòa
2 Lê Hồng Sơn
3 Đào Huy Tuấn
4 Nguyễn Ngọc Hùng
5 Trần Xuân Lục
6 Trần Thị Phương Nhung
7 Trần Quốc Huy
8 Trần Thanh Phúc
9 Bùi Xuân Hòa
10 Trần Anh Tứ
11 Trần Thị Bích Hiền
12 Hoàng Quốc Phương

Quyết định số: 
88/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2023
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DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN

Đơn vị Chức vụSTT
Cấp xã Khu 

dân cư

Họ và tên
Tổ 

trưởng
Hòa 
giải 
viên

Quyết định 
thành 

lập/kiện 
toàn tổ hòa 

giải
1 Hoàng Văn Thiệu x
2 Nguyễn Đức Nghĩa x
3 Phạm Văn Tiến x
4 Trần Thị Thúy x
5 Nguyễn Anh Triều x
6 Hà Thu Hương x
7

Khu 1

Vũ Trọng Trang x
8 Nguyễn Ngọc Vẽ x
9 Nguyễn Khắc Hiếu x
10 La Thị Huệ x
11 Nguyễn Đức Trung x
12 Đặng Tiến Lai x
13

Khu 2

Ngô Ngọc Thanh x
14 Trần Việt Đăng x
15 Trần Thị Bá Ngư x
16 Nguyễn Ngọc Nguyên x
17 Nguyễn Thị Thuận x
18 Vũ Mạnh Hùng x
19 Phạm Hùng x
20

Khu 3

Trần Trung Tâm x
21 Nguyễn Thị Tâm x
22 Trần Ngọc Bình x
23 Trần Minh Đức x
24 Nguyễn Mai Hương x
25 Mai Thị Hoan x
26

Khu 4

Dương Xuân Quang x
27 Nguyễn Công Thanh x
28 Nguyễn Ngọc Thuần x
29 Đặng Thị Ngọc x
30 Trần Văn Thông x
31 Bùi Công Hoan x
32

Thị trấn 
Hạ Hòa

Khu 5

Bùi Văn Soạn x

Quyết định 
số: 60/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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33 Trần Kim Lượng x
34 Trần Thị Hồng Minh x
35 Trịnh Xuân Cường x
36 Nguyễn Thị Ninh x
37 Nguyễn Văn Thân x
38 Trần Quang Tuấn x
39 Nguyễn Xuân Nghi x
40 Trần Ngọc Phú x
41 Dương Ngọc Khánh x
42 Hoàng Văn Tiến x
43 Trần Quốc Phương x
44

Khu 6

Đỗ Thị Hòa x
45 Bùi Xuân Phúc x
46 Đỗ Thị Kính x
47 Lương Thị Thúy Long x
48 Quách Đức Hạnh x
49 Phạm Thị Kim Lựu x
50 Nguyễn Khắc Long x
51

Khu 7

Trần Đông Hải x
52 Hồ Đình Hồng x
53 Nguyễn Thượng Biên x
54 Nguyễn Thị Yến x
55 Ngô Tiến Đạt x
56 Nguyễn Thị Kim Liên x
57 Lê Thị Phương Lan x
58 Nguyễn Thanh Sơn x
59 Trần Đình Thu x
60

Khu 8

Nguyễn Thị Phú x
61 Nguyễn Hán Cư x
62 Phạm Thị Loan x
63 Cù Kim Hoa x
64 Đỗ Quốc Hiển x
65 Cù Văn Phương x
66 Nguyễn Thị Hùng x
67

Khu 9

Hoàng Thị Liên Minh x
68 Nguyễn Quang Huy x
69 Nguyễn Xuân Hưởng x
70

Khu 10

Đỗ Thị Bích Thủy x
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71 Vũ Thành Long x
72 Nguyễn Đức Độ x
73 Nguyễn Văn Minh x
74 Vũ Đình Trường x
75 Dương Quốc Thịnh x
76 Phùng Duy Nam x
77 Nguyễn Đức Thành x
78 Trần Thị Dung x
79

Khu 11

Vũ Văn Sơn x
1 Vũ Thị Hiền x
2 Nguyễn Thị Minh x
3 Tạ Văn Dũng x
4 Tạ Hương Giang x
5 Nguyễn XuânTrường x
6

Khu 1

Ninh Bá Sinh x
7 Lê Quang Toàn x
8 Phạm Ngọc Kiêm x
9 Tưởng Thị Nga x
10 Nguyễn Khắc Hải x
11 Nguyễn Thị Kiều x
12

Khu 2

Nguyên Hồng Khánh x
13 Nguyễn Văn Thiệp x
14 Lê Đình Hậu x
15 Trần Duy Bình x
16 Phùng Thị Hồng Tư x
17 Trần Thịện Hòa x
18

Khu 3

Bùi Văn Thể x
19 Lều Thị Vĩnh x
20 Nguyễn Thị Cường x
21 Trần Thị Yến x
22 Đặng Ngọc Hồi x
23 Lê Văn Yên x
24

Khu 4

Nguyễn Trường Độ x
25 Trần Đình Thắng x
26 Nguyễn Xuân Vinh x
27 Lê Thị Mai x
28 Phạm Văn Huấn x
29

Xã Ấm 
Hạ

Khu 5

  Nguyễn Thị Hồng Giang x

Quyết định 
số: 88/QĐ- 
UBND ngày 
12/10/2023
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30 Nguyễn Quang Hùng x
31 Phạm Văn Đức x
32 Đặng Thị Hồng Yến x
33 Phạm Văn Tuấn x
34 Tạ Công Sinh x
35 Nguyễn Văn Vinh x
36

Khu 6

Nguyễn Thị Minh Lương x
37 Đinh Văn Mến x
38 Nguyễn Thị Liên x
39 Nguyễn Thị Thu Hằng x
40 Chu Minh Chí x
41 Hà Văn Huấn x
42

Khu 7

Nguyễn Công Huấn x
43 Vũ Thị Minh Liễu x
44 Dương Thúy Hiền x
45 Đặng Văn Hiếu x
46 Dương Quang Tuấn x
47 Nguyễn Thái Học x
48

Khu 8

Lê Thị Năm x
1 Nguyễn Xuân Quang x
2 Cù Văn Nghệ x
3 Cù Văn Công x
4 Nguyễn Thị Tuyết x
5

Khu 1

Bùi Ngọc Hải x
6 Đinh Công Hách x
7 Bùi Đức Vân x
8 Nguyễn Văn Lợi x
9 Bùi Thị Tuyền x
10

Khu 2

Bùi Đức Nguyện x
11 Đỗ Hồng Lê x
12 Đỗ Ngọc Hòa x
13 Lê Thị Liễu x
14 Đỗ Thi Oanh x
15

Khu 3

Đỗ Hùng Mạnh x
16 Đỗ Văn Bảo x
17 Nguyễn Xuân Thu x
18 Đỗ Thăng Long x
19

Xã Vô 
Tranh

Khu 4

Nguyễn T. Thanh Phương x

Quyết định 
số: 79/QĐ- 

UBND Ngày 
13/10/2023
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20 Nguyễn Thành Nam x
21 Nguyễn Quyết Thắng x
22 Bùi Quang Mão x
23 Nguyễn Cao Điền x
24 Nguyễn Thị Hằng x
25

Khu 5

Nguyễn Văn Việt x
26 Nguyễn Quang Hoàn x
27 Nguyễn Thị Nam x
28 Bùi Văn Khoa x
29 Nguyễn Thị Giang x
30

Khu 6

Đặng Khắc Hoàn x
31 Nguyễn Quang Đậu x
32 Nguyễn Ngọc Đoàn x
33 Nguyễn Văn Hòa x
34 Nguyễn Thị Nguyệt x
35

Khu 7

Nguyễn Thị Thanh Long x
36 Nguyễn Anh Hiệp x
37 Trần Ngọc Bản x
38 Nguyễn Thị Hồng Thắng x
39 Hoàng Tiến Hoạch x
40

Khu 8

Nguyễn Duy Chuyên x
41 Nguyễn Văn Thành x
42 Dư Bá Quyết x
43 Hoàng Kim Ngôn x
44 Trần Thúy Chiều x
45

Khu 9 

Nguyễn Văn Thạch x
46 Lại Thế Tâm x
47 Nguyễn Thị Phương x
48 Trịnh Thị Minh Hòa x
49 Nguyễn Văn Thạch x
50

Khu 10

Nguyễn Văn Tâm x
1 Lương Thị Hoàng Yến x
2 Hà Thị Tuyết Lan x
3 Nguyễn Duy Cư x
4 Hà Thị Lĩnh x
5 Đinh Thị Vấn x
6 Ngô Tùng Lâm x
7

Xã Đan 
Thượng

Khu 1

Đàm Văn Long x

Quyết định 
số 123/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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8 Nguyễn Thị Thắng x
9 Nguyễn Thị Thanh x
10 Nguyễn Thị Minh x
11 Hà Duy Hải x
12 Hà Thị Bích Hồng x
13 Nguyễn Quang Chung x
14 Nguyễn Văn Thụ x
15 Nguyễn Hồng Lâm x
16 Nguyễn Thị Thu Hưng x
17 Nguyễn Thị Thủy x
18 Phương Công Thành x
19 Nguyễn Thị Nga x
20 Nguyễn Duy Hùng x
21

Khu 2

Nguyễn Văn Đồng x
22 Nguyễn Thị Loan x
23 Ma Quang Lý x
24 Ma Thị Hải x
25 Nguyễn Tiếp Tâm x
26 Phương Thị Hạnh x
27 Hà Đình Hợp x
28 Lê Phương  Nam x
29 Phạm Tứ Hải x
30

Khu 3

Ma Quang Ngữ x
31 Trần Thanh Yên x
32 Triệu Ngọc Bách x
33 Nguyễn Thiện Tường x
34 Ngô Thị Nhung x
35 Nguyễn Huy Bình x
36 Nguyễn Văn Thành x
37 Trần Văn Thật x
38 Bùi Thị Thanh Nghệ x
39

Khu 4

Hoàng Cao Sỹ x
40 Đào Việt Đức x
41 Phạm Ngọc Doanh x
42 Bùi Thị Kim Ngân x
43 Nguyễn Thị  Sự x
44 Dương Thị Minh Luyến x
45

Khu 5

Bùi Thị Tài x
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46 Đào Thị  Hải x
47 Đào Xuân Dũng x
48 Bùi Chí Hiếu x
49 Tạ Ngọc Luận x
50 Trần Duy Hướng x
51 Nguyễn Thị Thành x
52 Trần Quang Sinh x
53 Lê Thị Hương x
54 Nguyễn Văn Đại x
55 Hồ Xuân Bằng x
56 Lê Ngọc Huấn x
57 Lê Văn Tính x
58

Khu 6

Nguyễn Thị Thu x
59 Phùng Thị Xuyến x
60 Đỗ Giáo Đạt x
61 Dương Văn Thụ x
62 Dương Đức Kiên x
63 Bùi Kim Tiến x
64 Đoàn Hùng Thịnh x
65 Dương Thị  Khanh x
66 Trần Đại Nghĩa x
67

Khu 7

Vũ Thị Nhung x
68 Đào Văn Nghĩa x
69 Trần Kim Cương x
70 Nguyễn Bá Tuyển x
71 Hồ Thị Thủy x
72 Vũ Xuân Dậu x
73 Phạm Thị Hòa x
74 Bùi Ngọc Phán x
75 Nguyễn Thị Thành x
76

Khu 8

Phạm Ngọc Oanh x
77 Vũ Thị Ngân x
78 Bùi Thanh Tĩnh x
79 Nguyễn Hoài Nam x
80 Ngô Quang Bình x
81 Trần Thị Lương x
82 Nguyễn Duy Đức x
83

Khu 9

Nguyễn Thị Thùy Trang x
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84 Nguyễn Thị Thu Hường x
85 Phạm Thị Thi x
86 Trần Thị Nga x
87 Nguyễn Thế Việt x
88 Tháng Thị Thủy x
89 Dương Thị Ánh Nguyệt x
90 Nguyễn Duy Lương x
91 Vũ Trường Quân x
92 Nguyễn Đức Phong x
93 Trần Văn Thanh x
94

Khu 10

Nguyễn Tiến Hải x
95 Hà Văn Nương x
96 Đoàn Văn Giỏi x
97 Lê Huy Hoàng x
98 Nguyễn Thị Hạnh x
99 Chu Đình Hảo x
100 Khuất Quang vinh x
101 Lê Quang Việt x
102 Nguyễn Hữu Thương x
103 Vũ Thị Phượng x
104 Hoàng Trung Sỹ x
105 Nguyễn Quang Đồng x
106 Hoàng Văn Đắc x
107

Khu 11

Hà Văn Thi x
108 Lê Xuân Cảnh x
109 Nguyễn Văn Lâm x
110 Đặng Thị Sửu x
111 Bùi Xuân Ngũ x
112 Lê Đình Thỏa x
113 Nguyễn Thị Phương Thảo x
114

Khu 12

Nguyễn Thị Phương x
115 Trần Văn Chỉnh x
116 Phí Đình Thám x
117 Lê Thị Huệ x
118 Vũ Văn Chuyền x
119 Bùi Công Vinh x
120 Lê Xuân Lộc x
121

Khu 13

Trần Thị Xuân Hồng x
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122 Hoàng Mạnh Thảo x
123 Trần Hữu Mót x
1 Lê Thị Ly x
2 Nguyễn Văn Sáu x
3 Nguyễn Thanh Hỹ x
4 Trịnh Đức Tùng x
5 Đỗ Văn Minh x
6

Khu 1

Nguyễn Thị Thương 
Huyền

x

7 Phùng Thị Mừng x
8 Chu Văn Phú x
9 Nguyễn Ngọc Phú x
10 Hà Thị Tâm x
11 Bùi Thị Tuất x
12

Khu 2

Bùi Đức Thiện x
13 Hoàng Chí Thiềng x
14 Trần Văn Biên x
15 Trần Thanh Dầm x
16 Phùng Quang Huy x
17 Phùng Quang Huy x
18

Khu 3

Vũ Thị Ánh x
19 Đỗ Đức Văn x
20 Vũ Huy Thạo x
21 Nguyễn Ngọc Quỳnh x
22 Đinh Văn Giao x
23

Khu 4

Vũ Thị Thuỷ x
24 Nguyễn Thị Thoa x
25 Trần Ngọc Luân x
26 Trần Trọng Ngân x
27 Trần Quốc Toản x
28

Xã Gia 
Điền

Khu 5

Nguyễn Đức Huân x

Quyết định 
số 80/QĐ-

UBND ngày 
13/10/2023

1 Hồ Thị Tính x
2 Phạm Duy Thảo x
3 Ngô Anh Tuấn x
4 Nguyễn Thị Phượng Anh x
5 Trần Văn Tuấn x
6

Khu 1

Chu Như Tuyển x
7 Phạm Văn Viễn x
8

Xã Hà 
Lương

Khu 2
Nguyễn Đức Điều x

Quyết định 
số 64/QĐ-

UBND ngày 
12/10/2023
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9 Nguyễn Thị Huệ x
10 Phạm Đăng Thanh x
11 Ngô Văn Tín x
12 Đỗ Xuân Liên x
13 Trần Đại Nghĩa x
14 Nguyễn Phương Thùy x
15

Khu 3

Nguyễn Thị Hương Giang x
16 Tô Việt Tiến x
17 Phạm Ngọc Anh x
18 Trần Thị Nga x
19 Phạm Văn Nam x
20 Trần Thị Chanh x
21

Khu 4

Đỗ Thị Mùi x
22 Lương Đức Trưởng x
23 Nguyễn Công Lý x
24 Nguyễn Việt Hùng x
25 Lương Văn Quý x
26 Nguyễn Thị Hạnh x
27

Khu 5

Lương Xuân Bướm
28 Nguyễn Thị Minh Tâm x
29 Lê Đức Thỏa x
30 Trần Văn Sáu x
31 Nguyễn Văn Chí x
32

Khu 6

Phạm Thị Tính x
1 Nguyễn Công Nguyên x
2 Đỗ Thị Hà x
3 Nguyễn Văn Thêm x
4 Nguyễn Thị Bích Phượng x
5

Khu 1

Nguyễn Quốc Mạnh x
6 Nguyễn Thị Toàn x
7 Trịnh Thị Xuân x
8 Nguyễn Tiến Dũng x
9 Phạm Thị Đĩnh x
10

Khu 2

Nguyễn Kim Ngọc x
11 Cao Xuân Huy x
12 Nguyễn Ngọc Thỏa x
13 Cát Thị Kim Liên x
14

Xã Bằng 
Giã

Khu 3

Cao Văn Tấn x

Quyết định 
số 149 /QĐ-
UBND ngày   
15/10/2023
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15 Cao Công Định x
16 Nguyễn Ngọc Thông x
17 Lê Thanh Tuấn x
18 Nguyễn Hữu Trịnh x
19 Nguyễn Thị Thu x
20

Khu 4

Lê Thị Thanh x
21 Nguyễn Xuân Hồng x
22 Trần Thị Minh Hiếu x
23 Lê Văn Tá x
24 Nguyễn Thị Phúc x
25

Khu 5

Nguyễn Thị Minh Nghiệp x
26 Nguyễn Thị Thu Nguyệt x
27 Nguyễn Bá Đông x
28 Nguyễn An Khang x
29 Trương Thị Thanh Hường x
30

Khu 6

Nguyễn Văn Nghĩa x
31 Đặng Văn Cang x
32 Nguyễn Văn Dũng x
33 Trần Khương Duy x
34 Nguyễn Ngọc Minh x
35

Khu 7

Đàm Thị Huê x
36 Nguyễn Văn Ngôn x
37 Nguyễn Minh Tẫn x
38 Đặng Thị Mai Hạnh x
39 Nguyễn Văn Kỳ x
40

Khu 8

Nguyễn Văn Hùng x
1 Ngô Văn Tuyết x
2 Nguyễn Văn Thắng x
3 Phạm Quang Vinh x
4 Lê Anh Phương x
5 Lê Thị Giang x
6

Khu 1

Trần Xuân Dần x
7 Hà Văn Khoa x
8 Phạm Văn Tường x
9 Phạm Thị Hà x
10 Vũ Viết Cường x
11 Hà Thị Nhung x
12

Xã Đại 
Phạm

Khu 2

Nguyễn Văn Đức x

Quyết định 
số 114/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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13 Đỗ Thị Xuân x
14 Đoàn Thị Kim Oanh x
15 Nguyễn Văn Thức x
16 Nguyễn Văn Chung x
17 Nguyễn Thị Hồng x
18

Khu 3

Đỗ Ngọc Quang x
19 Trần Kim Thành x
20 Nguyễn Ngọc Anh x
21 Nguyễn Ngọc Nam x
22 Phạm Thị Bích Luận x
23 Đào Thế Quý x
24

Khu 4

Lương Thanh Bình x
25 Lê Quang Tuấn x
26 Lê Quốc Tuân x
27 Tô Kim Sơn x
28 Hà Minh Hải x
29 Hà Thị Nhung x
30

Khu 5

Nguyễn Văn Đức x
31 Mai Thị Cành x
32 Dương Kim Tuấn x
33 Nguyễn Anh Thật x
34 Lưu Thị Mai Hương x
35 Lương Công Đoàn x
36

Khu 6

Nguyễn Thái Dũng x
37 Nguyễn Ngọc Hiển x
38 Dương Minh Tuân x
39 Trương Huy Long x
40 Ngô Thị Thúy x
41 Nguyễn Duy Hưng x
42

Khu 7

Nguyễn Văn Dũng x
43 Lương Minh Huấn x
44 Đinh Xuân Ngọc x
45 Nguyễn Ngọc Hoàn x
46 Bùi Thị Thanh Hương x
47 Dương Vĩnh Tường x
48

Khu 8

Nguyễn Văn Quang x
1 Trần Huyền Nga x
2

Xã Hiền 
Lương

Khu 1
Nguyễn Ngọc Cảnh x

Quyết định 
số 111/QĐ-
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3 Phùng Khắc Hải x
4 Đỗ Thị Ánh x
5 Nguyễn Thị Thanh x
6 Hoàng Thị Bích Liên x
7 Nguyễn Thị Giang x
8 Nguyễn Đào Quỳnh x
9 Trần Quốc Truyền x
10 Phan Thiện Chiến x
11 Hoàng Ngọc Hải x
12 Ngô Văn Ngợi x
13 Lê Thị Chỉ x
14

Khu 2

Lê Minh Tân x
15 Trần Thị Nụ x
16 Cao Thị Lương x
17 Lê Kim Khắc x
18 Nguyễn Ngọc Mẫn x
19 Hoàng Thị Ninh x
20 Đỗ Thị Ba x
21 Hoàng Quốc Thành x
22 Lê Minh Hiền x
23 Lê văn Thế x
24

Khu 3

Lưu Bá Lung x
25 Nguyễn Xuân Lưu x
26 Phạm Ngọc Thanh x
27 Lê Thị Lan x
28 Trần Duy Chinh x
29 Nguyễn Văn Minh x
30 Vũ Văn Xuân x
31 Vương Thị Thu Năm x
32 Đào Thị Hồng x
33 Phạm Văn Lực x
34

Khu 4

Đỗ Đình Bắc x
35 Hoàng Thị Hồng Hiếu x
36 Bùi Duy Quảng x
37 Lê Anh Tuấn x
38 Nguyễn Xuân Lộc x
39 Hoàng Anh Tuấn x
40

Khu 5

Hoàng Đình Thuận x

UBND ngày 
16/10/2023
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41 Nguyễn Minh Đức x
42 Lê Hồng Phong x
43 Trần Đình Thế x
44 Nguyễn Thị Biên x
45 Trần Đại Toàn x
46 Phan Văn Bình x
47 Vương Tiến Dũng x
48 Trương Tiến Hưng x
49 Lê Thị Xuất x
50 Nguyễn Thị Dung x
51 Trương Ngọc Sinh x
52 Nguyễn Thị Minh Thông x
53

Khu 6

Phùng  Thị Mỹ Lợi x
54 Phan Thị Cảnh x
55 Lê Thị Thêu x
56 Dương Đại Nghĩa x
57 Lê Thị Xuân Yên x
58 Dương Thị Hằng x
59 Nguyễn Thị Kim Phú x
60 Nguyễn Văn Bình x
61

Khu 7

Nguyễn Văn Toàn x
62 Lê Bá Phúc x
63 Phạm Văn Minh x
64 Nguyễn Văn Hòa x
65 Nguyễn Thị Dung x
66 Nguyễn Văn Thuần x
67 Đào Thị Ký x
68 Nguyễn Thị Ngân x
69 Nguyễn Khắc Lượng x
70 Nguyễn Văn Dân x
71

Khu 8

Lê Quang Hòa x
72 Nguyễn Bảo Yên x
73 Trần Thế Cương x
74 Đặng Quốc Đoàn x
75 Nguyễn Thị xuân Chè x
76 Nguyễn Thanh Quân x
77 Đặng Lưu Khuynh x
78

Khu 9

Dương Thị Bé x
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79 Nguyễn Ngọc Bảng x
80 Trần Phú x
81 Đoàn Thu Hà x
82 Mai Thị Oanh x
83 Lê Thị Xuyên x
84 Nguyễn Văn Bình x
85 Đặng Thị Tuyết x
86 Lê Tiến Mạnh x
87

Khu 10

Chu Đình Quân x
88 Phạm Thị Hồng Thắm x
89 Trần Thị Nga x
90 Hoàng Đình Tháp x
91 Lê Thị Tiến x
92 Lê Thị Nhã x
93 Trần Bá Thủy x
94

Khu 11

Lê Đình Lượng x
95 Bùi Hồng  Phong x
96 Nguyễn Kim Chung x
97 Nguyễn Đức Tuyển x
98 Lê Thị Hạnh x
99 Nguyễn Quốc Sơn x
100

Khu 12

Nguyễn Xuân Sơn x
101 Lê Kiên Chung x
102 Lê Mạnh Pháp x
103 Nguyễn Như Hùng x
104 Lê Thị Bích Ngoan x
105 Lê Văn Tài x
106

Khu 13

Nguyễn Văn Phúc x
1 Nguyễn Trung Thủy x
2 Nguyễn Bá Nghĩa x
3 Đặng Văn Thắng x
4 Nguyễn Trung Thủy x
5 Nguyễn Thị Châu x
6 Phùng Văn Sự x
7 Tống Thị Ngân Hà x
8 Phùng Thị Thao Giang x
9

Khu 1

Trần Đức Cường x
10

Xã 
Hương 

Xạ

Khu 2 Phan Thanh Hà x

Quyết định 
số 92/QĐ-

UBND ngày 
12/10/2023
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11 Vương Kim Bình x
12 Trần Trọng Đại x
13 Đinh Tiến Dũng x
14 Trần Thị Thinh x
15 Tạ Thị Chinh x
16 Tạ Thị Hiền x
17 Nguyễn Quốc Đảng x
18 Phùng Thị Xuân x
19 Nguyễn Minh Đức x
20 Trần Công Đô x
21 Ngô Đại Quyền x
22 Nguyễn Thị Kim Liên x
23 Tạ Thị Thực x
24 Tạ Thị Tâm x
25 Đinh Duy Tiến x
26

Khu 3

Nguyễn Tiến Tân x
27 Trần Ngọc Trường x
28 Tạ Công Thái x
29 Vũ Xuân Đô x
30 Ngô Thị An x
31 Bùi Hồng Thảnh x
32 Nguyễn Văn Chụ x
33

Khu 4

Nguyễn Văn Hùng x
34 Nguyễn Thị Minh Nguyệt x
35 Tạ Công Duẩn x
36 Tống Thị Hà Thanh x
37 Nguyễn Thị Nam x
38 Tạ Hồng Quân x
39

Khu 5

Phùng Thu Trang x
40 Lê Thị  Hiền x
42 Vũ Bá Cách x
43 Nguyễn Thanh Sơn x
44 Đinh Tiến Định x
45

Khu 6

Nguyễn Công Dương x
46 Triệu Phú x
47 Trần Thị Thanh Lượng x
48 Hoàng Ngọc Tâm x
49

Khu 7

Hoàng Văn Cước x
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50 Bùi Tiến Sỹ x
51 Nguyễn Thị Kim Dung x
52 Đỗ Thị Lan x
1 Hoàng Thị Bích Thọ x
2 Nguyễn Quốc Vương x
3 Trần Công Thịnh x
4 Nguyễn Văn Tuân x
5 Nguyễn Phi Cường x
6 Phạm Thị The x
7

Khu 1

Phạm Đình Cần x
8 Hoàng Huy Hưng x
9 Phạm Ngọc Bang x
10 Phùng Đức Trung x
11 Mao Văn Thi x
12 Nguyễn Minh Tân x
13 Mao Văn Mão x
14

Khu 2

Đỗ Thị Mai x
15 Đào Văn Toản x
16 Lê Ngọc Hưng x
17 Nguyễn Thị Kim Thanh x
18 Hoàng Thị Kim Tuyến x
19 Lê Văn Khánh x
20 Phạm Thị Huệ x
21

Khu 3

Tô Thị Bích Hồng x
22 Tô Đình Lý x
23 Nguyễn Hữu Phúc x
24 Nguyễn Thị Thu Thanh x
25 Lê Quang Linh x
26 Phùng Đức Bình x
27 Đào Thị Kim Oanh x
28

Khu 4

Nguyễn Ngọc Toàn x
29 Nguyễn Tiến Đông x
30 Nguyễn Văn Thơm x
31 Lê Thị Hồng Liễu x
32 Phạm Văn Thuận x
33 Nguyễn Văn Lâm x
34 Nguyễn Thị Tám x
35

Xã Lang 
Sơn

Khu 5

Tô Kim Môn x

Quyết định 
số 115/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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1 Nguyễn Anh Tuấn x
2 Đinh Ngọc Quý x
3 Lê Văn Cứ x
4 Nguyễn Huy Lễ x
5

Khu 1

Trương Thị Hồng Tuyên x
6 Vũ Thị Xuân Lan x
7 Nguyễn Xuân Thịnh x
8 Nguyễn Tiến Dũng x
9 Phùng Trung Sơn x
10

Khu 2

Phùng Thế Duy x
11 Hồ Thị Nga x
12 Nguyễn Chí Hiếu x
13 Nguyễn Trọng Chuyên x
14 Vũ Tiến Mạnh x
15

Khu 3

Vũ Thị Hương x
16 Phạm Thị Kim Huê x
17 Phùng Quốc Cường x
18 Hồ Mạnh Tiến x
19 Nguyễn Đức Thọ x
20

Xã Minh 
Côi

Khu 4

Lê Thị Như Quỳnh x

Quyết định 
số 59/QĐ-

UBND ngày 
12/10/2023

1 Đỗ Quang Huy x
2 Nguyễn Thị Sinh x
3 Trần Văn Khiên x
4 Nguyễn Tiến Đô x
5 Đào Thúy Hằng  x
6 Đặng Thị Thu Hiền x
7 Nguyễn Thị Bích Nguyệt x
8

Khu 1

Bùi Tiến Hoàn x

Quyết định 
số 108/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023 

9 Hà Xuân Hùng x
10 Nguyễn Thị Minh Tuân x
11 Nguyễn Ngọc Dũng x
12 Trần Thị Suất x
13 Nguyễn Văn Doãn x
14 Đỗ Tiến Chí x
15 Nguyễn Minh Tuấn x
16 Trần Thị Châm x
17 Nguyễn Thị Hải x
18

Xã Minh 
Hạc

Khu 2

Trần Văn Đức x

Quyết định 
số 109/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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19 Trần Văn Hậu x
20 Lê Hải Yến x
21 Trần Văn Phương x
22 Phạm Văn Trung x
23 Nguyễn Thị Hoàn x
24 Trần Thị Cúc x
25 Nguyễn Văn Nam x
26

Khu 3

Hoàng Thị Tuyết x

Quyết định 
số 110/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023

27 Nguyễn Văn Linh x
28 Triệu Xuân Bẩy x
29 Phạm Đình Nghị x
30 Vũ Minh Hồng x
31 Phan Thị Hằng x
32 Triệu Xuân Lập x
33

Khu 4

Phạm Ngọc Thuý x

Quyết định 
số 111/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023

1 Nguyễn Khắc Dương x
2 Nguyễn Khắc Toản x
3 Nguyễn Ngọc Hoàn x
4 Trần Thị Hồng Khanh x
5 Hoàng Văn Mạnh x
6

Khu 1

Nguyễn Văn Hảo x
7 Nguyễn Tân Hưng x
8 Nguyễn Quốc Oai x
9 Trần Văn Quyến x
10 Trịnh Văn Bảy x
11 Trần Xuân Giáp x
12

Khu 2

Trần Thị Bích Thảo x
13 Nguyễn Văn Sỹ x
14 Trần Tiến Đại x
15 Vũ Đình Mười x
16 Lê Diên Cường x
17 Nhâm Văn Đắc x
18

Khu 3

Trịnh Thuỳ Linh x
19 Nguyễn Ngọc Hùng x
20 Trịnh Bá Hộ x
21 Nguyễn Hữu Tiến x
22 Nguyễn Thị Minh Hường x
23

Xã 
Phương 

Viên

Khu 4

Nguyễn Hữu Ích x

Quyết định 
số 50/QĐ-

UBND ngày 
12/9/2023
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24 Nguyễn Đức Tôn x
25 Hồ Minh San x
26 Đinh Văn Luyện x
27 Trần Văn Hiệu x
28 Lê Văn Thám x
29

Khu 5

Bùi Thị Hồng Nguyên x
30 Hoàng Mạnh Hùng x
31 Ha Thị Vân x
32 Đỗ  Thị Kim Dung x
33 Vũ Tiến Lực x
34 Nguyễn Văn Quý x
35

Khu 6

Tạ Thị Hạnh x
1 Nguyễn Văn Học x
2 Nguyễn Văn Sơn x
3 Nguyễn Thị Huyền x
4 Nguyễn Hữu Mạnh x
5 Lê Thị Tình x
6

Khu 1

Phạm Văn Thủy x
7 Phạm Văn Thắng x
8 Nguyễn Văn Mạnh x
9 Phạm Đình Lương x
10 Trần Thị Hải Yến x
11 Hà Đình Phê x
12 Hà Đình Tăng x
13

Khu 2

Chu Thị Lợi x
14 Nguyễn Danh Phương x
15 Nguyễn Thế Lợi x

16 Nguyễn Văn Tuyên x
17 Nguyễn Công Điển x
18 Đinh Thị Thu Hương x
19

Khu 3

Nguyễn Vinh Quang x
20 Nguyễn Thị Thuyết x
21 Bùi Văn Hiền x
22 Phạm Đình Nghĩa x
23 Đinh Thị Hồng Thắm x
24 Nguyễn Văn Chung x
25 Nguyễn Văn Phong x
26

Xã Tứ 
Hiệp

Khu 4

Phạm Văn Lắm x

Quyết định 
số 57/QĐ-

UBND ngày 
16/10/2023
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27 Nguyễn Thị Liêm x
28 Nguyễn Văn Ninh x
29 Phùng Văn Thao x
30 Chu Thị Hải x
31 Nguyễn Tiến Minh x
32 Nguyễn Văn Bắc x
33

Khu 5

Bùi Văn Quyến x
34 Đinh Thị Kỷ x
35 Nguyễn Văn Thu x
36 Nguyễn Thị Thư x
37 Ngô Văn Hiền x
38 Nguyễn Anh Tuấn x
39 Dương Thị Biết x
40 Lê Hải Chiều x
41 Chu Thị Thu Hà x
42

Khu 6

Bùi Thị Viên x
43 Nguyễn Quốc Khanh x
44 Mai Văn Tâm x
45 Mai Văn Xuân x
46 Nguyễn Khắc Toàn x
47 Tạ Thị Hồng Hải x
48 Cao Ngọc Hoàng x
49 Phùng Văn Toán x
50

Khu 7

Nguyễn Thị Lê x
51 Nguyễn Thị Thuyết x
52 Trần Hữu Hoan x
53 Ngô Thị Luyến x
54 Nguyễn Huy Thu x
55 Nguyễn Thị Thu Trang x
56

Khu 8

Nguyễn Tuấn Anh x
57 Nguyễn Trường Cường x
58 Đỗ Thị Phượng x
59 Nguyễn Minh Hải x
60 Nguyễn Văn Tâm x
61 Trần Thị Kim Dung x
62 Nguyễn Thị Dung x
63

Khu 9

Bùi Thị Huệ x
64 Khu 10 Trần Thị Vinh x
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65 Lương Quốc Tiến x
66 Chu Minh Châu x
67 Đào Trọng Đảm x
68 Hoàng Thị Hà x
69 Đặng Văn Thắng x
70 Lương Thị Châm x
71 Huỳnh Văn Luận x
72 Vũ Văn Môn x
73 Đỗ Thị Thắm x
74 Phùng Thị Nhâm x
75 Trần Huy Mão x
76 Ngô Xuân Thịnh x
77 Ngô Khánh Toàn x
78

Khu 11

Vi Văn Ban x
79 Nguyễn Mạnh Hùng x
80 Nguyễn Thị Bích Long x
81 Nguyễn T Thanh Huyền x
82 Chu Thị Thúy x
83 Đặng Thị Tuyết x
84 Hà Huy Lâm x
85 Phan Quang Bình x
86 Nguyễn Văn Cường x
87

Khu 12

Phùng Xuân Luyện x
88 Nguyễn Văn Tình x
89 Đặng Hồng Xuân x
90 Nguyễn Trung Dũng x
91 Hoàng Thị Thu Hiền x
92 Đặng Văn Báu x
93 Nguyễn Quốc Trung x
94 Nguyễn Thị Hoa x
95

Khu 13

Nguyễn Văn Nhanh x
96 Hà Văn Phúc x
97 Trần Anh Tuấn x
98 Nguyễn Văn Tâm x
99 Hà Anh Hậu x
100 Phan Văn Lý x
101 Trần Thị  Huyền Trang x
102

Khu 14

Nguyễn Thị Kim Chung x
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103 Phạm Thị Thúy Nga x
1 Nguyễn Thị Hạnh x
2 Chu Thế Đoàn x
3 Trần Giang Quang x
4 Nguyễn Trường Giang x
5

Khu 1

Nguyễn Xuân Bình x
6 Phạm Thị Thúy x
7 Đỗ Văn Hội x
8 Đỗ Văn Sang x
9 Nguyễn Thị Châm x
10

Khu 2

Đỗ Văn Đô x
11 Nguyễn Văn Tường x
12 Cát Duy Công x
13 Nguyễn Thị Thanh Xuân x
14 Đào Văn Thắng x
15

Khu 3

Chu Tiến Lực x
16 Chu Kỳ Văn x
17 Nguyễn Văn Tình x
18 Nguyễn Văn Đang x
19 Phạm Thị Hồng Diễn x
20

Khu 4

Nguyễn Đức Long x
21 Nguyễn Ngọc Đại x
22 Nguyễn Văn Quang x
23 Phạm Quang Lực x
24 Nguyễn Ngọc Nhẫn x
25

Xã Văn 
Lang

Khu 5

Nguyễn Thị Hà x

Quyết định 
số: 833/QĐ-
UBND ngày 
11 /7/2022

1 Nguyễn Thị Bình x
2 Trần Thị Đoàn x
3 Lê Đức Tuấn x
4 Bùi Trung Đức x
5 Lê Thị Xuyến x
6 Lê Văn Minh x
7

Khu 1

Bùi Văn Hừng x
8 Nguyễn Văn Hiếu x
9 Nguyễn Huy Hoàng x
10

Xã Vĩnh 
Chân

Khu 2

Nguyễn Mạnh Cường x

Quyết định 
số: 101/QĐ-
UBND ngày 
13/10/2023
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11 Lê Anh Tài x
12 Nguyễn Thị Hải x
13 Lê Thị Thanh Bình x
14 Tống Thị Bích Thọ x
15 Nguyễn Quang Huy x
16 Hoàng Khắc Mẫn x
17 Phạm Thị Đạt x
18 Vũ Thị Thu Ngoan x

19

Khu 3

Lê Quang Thủy x
20 Hà Thị Ngọc Dung x
21 Nguyễn Tuấn Anh x
22 Lại Duy Vương x
23 Hoàng Thị Hợp x
24 Cù Thị Hồng x
25 Cao Hữu Huấn x
26

Khu 4

Ma Thị Hòa x
27 Hoàng Thị Thanh Nhàn x
28 Nguyễn Ngọc Oánh x
29 Nguyễn Thị Nhung x
30 Đào Thị Huyền Như x
31 Bùi Thị Thiện Phú x
32 Hoàng Văn Vinh x
33

Khu 5

Phùng Đức Thịnh x
34 Nguyễn Văn Đoan x
35 Nguyễn Thị Lan x
36 Cù Đức Chiến x
37 Phạm Thị Thu x
38 Đoàn Thị Kim Phượng x
39 Nguyễn Thị Đào x
40

Khu 6

Cù Huy Minh x
41 Khu 7 Bùi Thị Lợi x



35

42 Bùi Văn Đức x
43 Cù Mạnh Hải x
44 Nguyễn Bá Hoan x

45 Bùi Thị Kim Lanh x

46 Cấn Văn Giới x

47 Vương Đức Thọ x
48 Cù Ngọc Nghiệp x
49 Vũ Thị Thu x
50 Nguyễn Thị Trang Phương x

51 Cù Thị Hạnh x

52

Khu 8

Cù Ngọc Dũng x

53 Bùi Thị Kim Vinh x
54 Cù Ngọc Thưởng x
55 Bùi Sơn Giang x
56 Bùi Bắc Mỹ x

57 Hoàng Thị Lộc x

58

Khu 9

Cù Ngọc Cầu x

59 Lê Hùng Sơn x
60 Phạm Thị Phương x
61 Bùi Thị Kim Thanh x
62 Đàm Thị Kim Anh x

63 Bùi Thị Minh Hoa x

64

Khu 10

Lê văn Long x

65 Khu 11 Nguyễn Thị Hoa x
66 Nguyễn Quang Điền x
67 Nguyễn Kiều Tám x
68 Cù Thị Nguyệt Minh x

69 Nguyễn Xuân Lục x

70 Nguyễn Văn Hùng x

71 Khu 12 Nguyễn Văn Định x
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72 Đào Tiến Tự x
73 Nguyễn Tấn Anh x
74 Nguyễn Xuân Quyến x

75 Nguyễn Thị Liên x

76 Nguyễn Thái Học x

77 Trần Xuân Dậu x
78 Nguyễn Văn Phúc x
79 Sái Quang Đông x
80 Nguyễn Thị Thu Hậu x

81 Nguyễn Thị Chính x

82

Khu 13

Nguyễn Thị Nga x

83 Đỗ Duy Nhất x
84 Nguyễn Văn Hải x
85 Trương Công Chữ x
86 Hoàng Ngọc Hiếu x

87 Nguyễn Thị Hòa x

88

Khu 14

Nguyễn Xuân Bình x
1 Nguyễn Xuân Đường x
2 Hoàng Văn Xâm x
3 Nguyễn Viết Hùng x
4 Nguyễn Thị Hà x
5 Đàm Xuân Cảnh x
6

Khu 1

Nguyễn Viết Phong x
7 Hoàng Ngọc Quyết x
8 Nguyễn Bá Ân x
9 Nguyễn Văn Sinh x
10 Hoàng Thị Mát x
11 Nguyễn Thị Hải x
12 Nguyễn Quang Vũ x
13

Khu 2

Trần Quốc Toản x
14

Xã Xuân 
Áng

Khu 3 Dương Hữu Thái x

Quyết định 
số 114/QĐ-
UBND ngày 
11/10/2023
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15 Trần Thị Minh Tiến x
16 Nguyễn Đình Triệu x
17 Nguyễn  Duy Cương x
18 Trần Thị Thu Trang x
19 Trần Văn Mai x
20 Hoàng Xuân Diễn x
21 Nguyễn Tiến Dũng x
22 Nguyễn Ngọc Hữu x
23 Nguyễn Mạnh Trung x
24 Nguyễn Tất Cường x
25 Nguyễn Thị Tố x
26 Nguyễn Ngọc Cường x
27

Khu 4

Nguyễn Thị ThanhThủy x
28 Ngô Quốc Thịnh x
29 Trần Ngọc Linh x
30 Nguyễn Văn Quang x
31 Nguyễn Trung Kiên x
32 Nguyễn Thị  Bích Hường x
33 Nguyễn Thanh Long x
34

Khu 5

Trần Văn Bách x
35 Phí Đức Long x
36 Lưu Xuân Hùng x
37 Trịnh Thị Thu Thuỷ x
38 Trịnh Thị Danh x
39 Hà Thị Minh Huấn x
40

Khu 6

Dương Trung Kiên x
41 Lưu Xuân Hoàn x
42 Nguyễn Đức Thuận x
43 Nguyễn Thị Xây x
44 Hoàng Anh Tài x
45

Khu 7

Lưu Xuân Phú x
46 Khu 8 Vũ Trung Kiên x
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47 Bùi Văn Dân x
48 Nguyễn Thị Ngân x
49 Vũ  Đình Đô x
50 Hoàng Văn Thiện x
51 Nguyễn Tiến Dũng x
52 Vũ Trung Kiên x
53 Lưu Đức Thành x
54 Nguyễn Thị Hải x
55 Bùi Thị Huệ x
56 Phạm Ngọc Hảo x
57 Nguyễn Đức Thọ x
58

Khu 9

Nguyễn Văn Hùng x
59 Nguyễn Xuân Hồng

60 Hà Thị Thoa

61 Nguyễn Thị Thu Hường

62 Nguyễn Hoàng Giang

63 Hà Thanh Tường
64

Khu 10

Hà Đình Ngữ

65 Bạch Đức Vượng

66 Nguyễn Văn Chính

67 Nguyễn  Văn Kiên

68 Nguyễn Tiến Hữu

69 Bùi Thị Hân

70

Khu 11

Nguyễn Ngọc Hùng
71 Nguyễn Thị Hồng

72 Nguyễn Thị Thúy

73 Nguyễn Tiến Thịnh

74 Nguyễn Kim Giao

75 Ngô Văn Xuân

76

Khu 12

Nguyễn Ngọc Thư

77 Đinh Công Thành
78 Hà Đức Thuần

79

Khu 13

Nguyễn Văn Bính
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80 Hà Văn Đồng

81 Nguyễn  Văn Tùng

82 Nguyễn Việt Cường

83 Phạm Thị Ngân

84 Nguyễn  Văn  Lực
85 Đặng Xuân Hồng

86 Nguyễn Tiến Hùng

87 Nguyễn Thị Từ

88 Đặng Tiến Công

89

Khu 14

Đinh Thị Thanh Nga

90 Hoàng Hải Lý

91 Trần Văn Thế
92 Trình Minh Phương

93 Lưu Thị Thanh

94 Hoàng Thị Thắm

95 Trần Xuân An

96 Trình Văn Tuyên

97

Khu 15

Hoàng Kiên Quyết

98 Nguyễn Việt Hà
99 Nguyễn Dương Tuyết

100 Trương Hữu Tác

101 Trình Thị Chi

102 Hà Đức Hiền

103 Bùi Văn Hà

104

Khu 16

Trần Hồng Quân

105 Trình Văn Thắng
106 Trình Văn Đô

107 Đặng Thị Mai Hương

108 Trình Xuân Sáng

109 Nguyễn Thị Xuân

110

Khu 17

Ngô Thị Vân

111 Khu 18 Lê Quang Khải
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112 Đỗ Xuân Thu
113 Trình Văn Chiến

114 Nguyễn Văn Hoan

115 Nguyễn Thị Hằng

116 Nguyễn Ngọc Ánh

117 Trình Thị Thu

118 Vũ Huy Cương

119 Hà Đức Kỳ
120 Nguyễn Văn Bản

121 Nguyễn Kim Cương

122 Phan Thị Cúc

123

Khu 18

Nguyễn Văn Chung
1 Nguyễn Thị Sâm x  
2 Chu Thị Hương Lan  x
3 Nguyễn Xuân Quyết  x
4 Tạ Thị Hoàn  x
5 Nguyễn Quốc Hòa  x
6

Khu 1

Nguyễn Thị Ký  x
7 Trần Thị Hồ x  
8 Mai Thị Thanh Phúc  x
9 Đinh Tiến Đạo  x
10 Dương Hoài Nam  x
11 Đinh Văn Hiến  x
12 Đinh Thị Châm  x
13

Khu 2

Nguyễn Quang Vinh  x
14 Nguyễn Thị Thúy Hằng x  
15 Bùi Thị Lan Anh  x
16 Võ Ngọc Trung  x
17 Phạm Quang Chung  x
18

Khu 3

Nguyễn Bình An  x
19 Hoàng Khắc Dược x  
20 Nguyễn Văn Dũng  x
21 Tống Văn Thanh  x
22 Phạm Kim Thắng  x
23 Dương Kim Liên  x
24 Phùng Khắc Nghĩa  x
25

Khu 4

Nguyễn Hữu Vượng  x
26 Phan Ngọc Dũng x  
27

Xã Yên 
Kỳ

Khu 5
Phạm Văn Thọ  x

Quyết định 
số 86/QĐ-

UBND ngày 
16/10/2023
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28 Tạ Ngọc Khanh  x
29 Nguyễn Thị Hương Giang  x
30 Nguyễn Đức Hậu  x
31 Phan Thị Hiền  x
32 Nguyễn Minh Bền  x
33 Nguyễn Văn Vạn x  
34 Tạ Đình Cán  x
35 Nguyễn Văn Đông  x
36 Lê Đình Tốn  x
37 Nguyễn Thị Chín  x
38 Lê Đình Cung  x
39

Khu 6

Lê Thị Lan Anh  x
40 Nguyễn Thị  Mai x  
41 Phùng Tiến Mạnh  x
42 Phùng Tiến Minh  x
43 Lê Mạnh Hùng  x
44

Khu 7

Đặng Thị Đức  x
45 Nguyễn Văn Chuyền x  
46 Nguyễn Viết Cường  x
47 Nguyễn Đình Hồng  x
48 Phạm Minh Trọng  x
49 Nguyễn Tiến Ngọc  x
50 Nguyễn Thị Huệ  x
51

Khu 8

Vũ Thanh Hà  x
52 Nguyễn Thị Lệ Thu x  
53 Nguyễn Xuân Tịch  x
54 Nguyễn Thị Hà  x
55 Nguyễn Xuân Tuyên  x
56

Khu 9

Bùi Thị Ly Thảo  x
57 Lê Văn Biển x  
58 Hoàng Thị Chăm  x
59 Lê Văn Mỡ  x
60 Kiều Xuân Tuyên  x
61 Trần Thị Lan  x
62

Khu 10

Nguyễn Như Hải   x
63 Khuất Văn Thành x  
64 Hoàng Mạnh Cường  x
65 Hoàng Văn Lam  x
66 Hoàng Thị Diệp  x
67 Khuất Văn Tuân  x
68

Khu 11

Khuất Duy Yên  x
69 Nguyễn Quang Đông x  
70

Khu 12
Phạm Văn Minh  x
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71 Nguyễn Văn Hưng  x
72 Đinh Bá Trang  x
73 Vũ Thị Tấn  x
74 Nguyễn Thị Tựu  x
75 Vũ Bằng Giang x  
76 Vũ Xuân Thịnh  x
77 Vũ Mạnh Hùng  x
78 Hoàng Thị Hường  x
79 Trần Quốc Chính  x
80 Vũ Văn Thực  x
81

Khu 13

Vũ Đức Bẩy  x
82 Hoàng Đăng Ba x  
83 Nguyễn Thế Hệ  x
84 Nguyễn Văn Tuyên  x
85 Vũ Xuân Nghĩa  x
86 Đặng Thị Nhung  x
87 Trịnh Xuân Nghi  x
88

Khu 14

Lỗ Thị Ngà  x
1 Trần Văn Bình x
2 Vũ Văn Phương x
3 Trần Thị Hằng x
4 Trần Quang Học x
5 Trần Thị Liễu x
6 Vũ Thị Thảo x
7

Khu 1

Nguyễn Văn Kỷ x
8 Nguyễn Thị Phương x
9 Trần Xuân Huy x
10 Nguyễn Quang Minh x
11 Vũ Văn Tước x
12

Khu 2

Vũ Lương Bằng x
13 Vũ Văn Lượng x
14 Vũ Đức Tiếp x
15 Trần Đức Nghiệp x
16 Vũ Đức Nhân x
17

Khu 3

Vũ Thị Minh Khanh x
18 Vũ Thị Kim Hụê x
19 Vũ Văn Nhân x
20 Vũ Thị Hoài Thu x
21 Nguyễn Thị Gấm x
22

Xã Yên 
Luật

Khu 4

Trần Quang Thực x

Quyết định 
số 90/QĐ-

UBND ngày 
19/10/2023



43

23 Vũ Thị Lương Thiện x
24 Trần Thị Thanh Hợp x
25 Trương Công Lượng x
26 Trần Thị Dung x
27

Khu 5

Đỗ Đức Hữu x
28 Lê Trung Kiên x
29 Phan Mạnh Hùng
30 Vũ Thanh Hải
31 Nguyễn Thị Thiềng
32

Khu 6

Đỗ Tiến Phương

XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN
TM.UBND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Anh Vũ
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